
[bookmark: _Hlk96638859]   CHỦ ĐỀ 6 : CÁC NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI
                                        Thời gian thực hiện: (4 tiết – Tiết 19, 20, 21, 22)
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
- Nêu được vai trò, thuận lợi, khó khăn của các nghề truyền thống ở Hà Nội.
2. Năng lực:
- Nêu được/thực hiện được một số công việc đơn giản trong quy trình làm sản phẩm của một nghề truyền thống Hà Nội.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện và phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất: Có ý thức gìn giữ, tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống nghề truyền thống ở Hà Nội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tuyến.
2. Học  sinh
- Máy tính/ điện thoại có kết nối Internet.
- Vở ghi bài.
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TIẾT 19:
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, không những trong nước mà còn cả trên toàn TG. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tên nghề truyền thống đó.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới.
a. Mục tiêu: HS biết Hà Nội có những nghề truyền thống gì và ở huyện nào.
Kể tên một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk96639429]Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm nghề truyền thống.
Nghề truyền thống là gì?
HS suy nghĩ, trả lời.
GV giới thiệu thêm: Hà Nội nổi tiếng với rất nhiều nghề truyền thống; mỗi nghề có một nét đặc trưng riêng. Nếu bạn đang có dự định tham quan và tìm hiểu về những giá trị văn hóa – nghệ thuật và mua những món quà lưu niệm đậm chất dân tộc thì nên đến những làng nghề truyền thống, để có sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu tên các nghề truyền thống ở Hà Nội.
? Kể tên các nghề thủ công truyền thống mà e biết ở Hà Nội?
- Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của nghề truyền thống đó ở Hà Nội.
- HS giới thiệu.
- GV giới thiệu thêm: Chiếu lên màn hình 1 số hình ảnh nghề truyền thống ở HN cho hs xem.
HS nhận xét. GV mở rộng kiến thức.
- HS ghi bài.
	I. Khái niệm. 
 Nghề truyền thống là nghề đã được hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.
II. Tên các nghề truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội.
1. Nghề gốm Bát Tràng
2. Nghề làm lụa Vạn Phúc
3. Nghề mây tre đan Phú Vinh
4. Nghề làm chuồn chuồn tre Thạch Xá
5. Nghề trồng hoa Tây Tựu
6. Nghề đúc đồng Ngũ Xá
7. Nghề kim hoàn Định Công
8. Nghề làm nón Chuông – Chương Mỹ
9. Nghề làm quạt Chàng Sơn
10. Nghề múa rối nước Đào Thục
11. Nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá
12. Nghề thêu ren Quất Động.

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.

	
GV yêu cầu HS sưu tầm tranh, ảnh các nghề truyền thống nổi tiếng của Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày.


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	1. Nghề gốm:
Nghề gốm ở làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), cách trung tâm thành phố khoảng 14 km, nổi tiếng với nghề làm gốm, đã có thương hiệu từ 500 năm nay.
Đến đây, chúng ta thấy vô số những bình hoa, chậu gốm được trưng bày khắp ngõ ngách trong làng, hay những bình hoa, ấm chén hay các bức tượng sặc sỡ sắc màu. Chợ gốm bày biện vô số những món đồ gốm khác nhau, từ đồ gia dụng như chén bát, bình vại, lọ hoa cho đến các bức tranh treo tường, chuông gió và vòng cổ… 
2. Nghề làm lụa:
Nghề làm lụa ở làng lụa Hà Đông hay còn gọi là làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km. Đây là làng nghề dệt lụa tơ tằm đẹp nổi tiếng có từ ngàn năm trước.
Các thể loại quần áo, túi xách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa sa tanh hoa, đũi… đủ màu sắc, hoa văn bắt mắt. Những tấm lụa mềm mịn, từ công đoạn như khâu tơ, hồ sợi, khâu dệt đến khâu nhuộm… 


[bookmark: _Hlk96639448]4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để sưu tập ảnh về các nghề truyền thống của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy sưu tập ảnh về các làng nghề của huyện Chương Mỹ. So với thành phố Hà Nội thì huyện em chiếm bao nhiêu phần trăm về nghề truyền thống của cả thành phố? Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Tiếp tục tìm hiểu chủ đề 6.





Tiết 20
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, không những trong nước mà còn cả trên toàn TG. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tên nghề truyền thống đó.
2. Hoạt động 2. Luyện tập.
a. Mục tiêu: HS biết Hà Nội có những nghề truyền thống gì và ở huyện nào.
Kể tên một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.

	

GV yêu cầu HS sưu tầm tranh, ảnh các nghề truyền thống nổi tiếng của Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày.


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	3. Nghề làm mây tre đan: nghề này ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, nổi tiếng với nghề mây tre đan có từ khoảng thế kỷ 17.
Ở đây hầu như nhà nào cũng làm nghề mây tre đan, từ các sản phẩm thông dụng như rổ, rá, túi xách, khay, lọ hoa… cho đến những bức tranh đan bằng mây, bàn ghế, giường, tủ, khung ảnh… 
4. Nghề làm chuồn chuồn tre:
Nghề này ở làng Thạch Xá nằm dưới chân núi Tây Phương (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) không chỉ được biết đến với món đặc sản chè Lam mà còn nổi tiếng bởi nghề làm chuồn chuồn tre độc đáo.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ. So với thành phố Hà Nội thì huyện em chiếm bao nhiêu phần trăm về nghề truyền thống của cả thành phố? Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Tiếp tục tìm hiểu chủ đề 6.





TIẾT 21
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, không những trong nước mà còn cả trên toàn TG. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tên nghề truyền thống đó.
2. Hoạt động 2. Luyện tập.
a. Mục tiêu: HS biết Hà Nội có những nghề truyền thống gì và ở huyện nào.
Kể tên một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.

	

GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh các  nghề truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
- HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày. 


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	5. Nghề trồng hoa Tây Tựu:
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, nổi tiếng là vùng cung cấp hoa tươi chính cho thủ đô và nhiều tỉnh thành lân cận.
6. Nghề đúc đồng Ngũ Xá:
Nghề đúc đồng Ngũ Xã thuộc phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội. Nguồn gốc của làng bắt nguồn từ thế kỷ 17. Nghề đúc đồng thời ấy được coi là 1 trong 4 nghề tinh hoa bậc cao của Thăng Long xưa.
Những năm cuối thế kỷ 20, làng Ngũ Xã đúc đồng bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa, nghề đúc đồng truyền thống bị thu hẹp thay vào đó là khu phố mới với nhiều dịch vụ ẩm thực nổi tiếng, đặc biệt là món phở cuốn thu hút nhiều nam nữ thanh niên đến và thưởng thức.
Hiện nay, các bạn có thể tham quan các sản phẩm đúc đồng tinh xảo của nghệ nhân đúc đồng Ngũ Xá tại địa chỉ: 178 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội.
7. Nghề kim hoàn:
Nghề kim hoàn ở Định Công (nay là phường Định Công, quận Hoàng Mai) là một trong 4 làng nghề kim hoàn truyền thống của vùng đồng bằng Bắc bộ, có từ thế kỷ thứ VII, thời Tiền Lý.
Trải qua những năm tháng thăng trầm, hầu hết những nghề này đã mai một. Nghề kim hoàn, ở Định Công vẫn còn hai nghệ nhân là ông Quách Văn Trường và Quách Văn Hiểu. Họ vẫn duy trì mở lớp đào tạo tại nhà cho những thanh niên nhiều nơi về học. Các bạn muốn tham quan và mua sắm sản phẩm kim hoàn nơi đây có thể hỏi thăm nhà của 2 nghệ nhân này.
8. Nghề làm nón: 
Nghề làm nón ở làng Chuông nằm bên dòng sông Đáy, thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, cách trung tâm Hà Nội trên 30km, cách Hà Đông khoảng 20km.
Xưa kia, làng Chuông sản xuất nhiều loại nón, dùng cho nhiều tầng lớp như nón ba tầm cho các cô gái; nón nhô, nón long, nón dấu, nón chóp cho các chàng trai và những người đàn ông sang trọng. Nón làng Chuông còn là cống vật tiến hoàng hậu, công chúa…
Hiện nay, làng Chuông vẫn còn giữ được phiên chợ nón họp 6 phiên/tháng vào các ngày 4, 10, 14, 20, 24 và 30. Chợ họp rất sớm vào thời gian từ 6 giờ đến khoảng 8 giờ thì chợ tan. Phiên chợ chỉ bán nón và các nguyên liệu phục vụ làm nón.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ. So với thành phố Hà Nội thì huyện em chiếm bao nhiêu phần trăm về nghề truyền thống của cả thành phố? Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
[bookmark: _Hlk96638818]- Tiếp tục tìm hiểu chủ đề 6.




TIẾT 22
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, không những trong nước mà còn cả trên toàn TG. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số tên nghề truyền thống đó.
2. Hoạt động 2. Luyện tập.
a. Mục tiêu: HS biết Hà Nội có những nghề truyền thống gì và ở huyện nào.
Kể tên một số làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội.

	

GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh các làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày. 


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	9. Nghề làm quạt:
Quạt Chàng Sơn là sản phẩm có tiếng tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nghề làm quạt ở đây có từ cách đây hơn trăm năm. Ngay từ thế kỷ 19, những chiếc quạt Chàng Sơn đã được người Pháp đem đi triển lãm tại thủ đô Paris.
Đặt chân đến làng Chàng Sơn, chúng ta không thấy cảnh tấp nập sản xuất, buôn bán các mặt hàng quạt giấy như hầu hết những làng nghề quạt giấy khác. Những chiếc quạt đầy màu sắc, với đủ loại chất liệu, từ quạt giấy, quạt lụa, đến quạt tre… Từ những nguyên liệu cơ bản như tre, giấy, vải… 
Ngoài ra bàn tay tài hoa của người thợ Chàng Sơn còn lưu dấu trên một số công trình nổi tiếng của Việt Nam như: kiến trúc gỗ chùa Tây Phương, 18 pho tượng La hán chùa Tây Phương, Văn Miếu Quốc Tử Giám…với nhiều nghề truyền thống:
Nghề mộc, chạm truyền thống
Nghề múa rối nước, làm rối nước
Nghề làm tượng gỗ, tượng Phật
Làm quạt nan, quạt giấy…
Đồ nông nghiệp: gàu tát nước, đòn gánh, thúng, mủng, long, nia…
Khắc bàn in, làm nhà, làm đình, chùa…
10. Nghề múa rối nước:
Nghề múa rối nước ở làng Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, được biết đến là nơi gìn giữ vốn văn hóa cổ truyền, môn nghệ thuật dân gian rối nước, đã có gần 300 năm nay.
Đến làng Đào Thục, ta không chỉ được thưởng thức các tiết mục múa rối đặc sắc, nhưng làn điệu dân ca mượt mà còn được dẫn đi tham quan tìm hiểu lịch sử hình thành của nghề mùa rối nước, theo văn bia ở đình làng có ghi rằng ông tổ nghề múa rối nước ở đây là ông Nguyễn Đăng Vinh làm chức Nội giám thời nhà Lê (1735 – 1940). Sau khi trở về làng, ông đã truyền dạy lại cho con cháu ba nghề: Dệt vải, làm mộc và múa rối nước. Đến nay, làng Đào Thục chỉ còn gìn giữ và phát triển được nghề múa rối nước. 
11. Nghề làm nhạc cụ dân tộc:
Nghề này ở làng Đào Xá thuộc xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Là làng nghề nổi tiếng với các sản phẩm nhạc cụ dân tộc Việt Nam, từ cây đàn bầu, đàn tam, thập, lục, đàn đáy, đàn nguyệt, đàn tỳ bà… cho đến những cây nhị, cây hồ, cây líu….
12. Nghề thêu ren:
Nghề thêu có ở nhiều địa phương, nhưng đạt đến trình độ tinh xảo và kỹ thuật điêu luyện thì không đâu bằng người làng Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Nghề thêu Quất Động có khoảng gần 400 năm, từ giữa thế kỷ XVII, do Lê Công Hành truyền dạy nghề.
Đến làng Quất Động, ta được tìm hiểu các công đoạn thêu từ vẽ mẫu, căng nền, sang kiểu, chọn chỉ mầu rồi mới tiến hàng thêu. Nhìn những người thợ ở đây thao tác thật khéo léo, điêu luyện, Dolly cũng muốn tự mình thêu thử, nhưng khi đưa từng mũi kim lên xuống cho thật mịn, thật đều mới thấy nó khó như thế nào.



[bookmark: _Hlk93393297]4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy tìm hiểu về các làng nghề của huyện Chương Mỹ. So với thành phố Hà Nội thì huyện em chiếm bao nhiêu phần trăm về nghề truyền thống của cả thành phố? Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Chuẩn bị tìm hiểu chủ đề mới: Chủ đề 7: Phong trào tương thân tương ái của người dân Hà Nội.




                CHỦ ĐỀ 7 : PHONG TRÀO TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI
                                        Thời gian thực hiện: (3 tiết – Tiết 23,24,25)
I - MỤC TIÊU: 
1, Kiến thức:
[bookmark: _Hlk96639236]-Nêu được hình thức tương thân tương ái của người Hà Nội.
- Nêu được phong trào tương thân tương ái của Hà Nội.
[bookmark: _Hlk96639605]- Nêu gương điển hình về tương thân tương ái.
- Ý nghĩa của phong trào tương, thân tương ái.
2, Năng lực: 
-Nhận xét đánh giá, tổng hợp, rèn luyện bản thân tự giác hoạt động.
3, Phẩm chất:
-Biết yêu thương chia sẻ với những người xung quanh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tiếp: máy chiếu.
2. Học  sinh
- Vở ghi bài.
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TIẾT 23:
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Kể tên một số hình thức tương thân tương ái của người Hà Nội.
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới.
a. Mục tiêu: Ý nghĩa của phong trào tương thân , tương ái.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời.
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về tinh thần tương thân tương ái.
Tinh thần tương thân tương ái là gì?
HS suy nghĩ, trả lời.
GV giới thiệu thêm: Tinh thần tương thân tương ái là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là biểu hiện cao nhất của lòng nhân ái.
Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình thực tế tinh thần TTTA trong đại dịch covid 19.

	I. Khái niệm. 
Tinh thần tương thân tương ái  có nghĩa là mọi người cùng yêu thương, đùm bọc, sống hòa thuận, tình cảm với nhau bằng tình thương giữa con người với con người. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cố gắng giúp đỡ nhau, lá rách ít đùm lá rách nhiều mà không cần mong đợi sự đền đáp.

II. Tìm hiểu sự lan tỏa tinh thần TTTA trong những ngày Hà Nội thực hiện chỉ thị 16.
- Trong những ngày TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện, người hảo tâm đã nhanh chóng quyên góp, ủng hộ hàng nghìn suất quà, suất ăn… gửi tới người khuyết tật, người lao động tự do, công nhân các khu công nghiệp nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho những đối tượng yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn.

	Hoạt động 3: Một số sản phẩm tiêu biểu của tinh thần TTTA ở Hà Nội. (nhóm)
	III.  Một số sản phẩm tiêu biểu của tinh thần TTTA ở Hà Nội.

	? Kể tên 1 số ví dụ về tinh thần tương thân, tương ái mà e biết ở Hà Nội?
- Giới thiệu trước lớp.
- HS giới thiệu.
- GV giới thiệu thêm: Chiếu lên màn hình 1 số hình ảnh tinh thần TTTA cho HS xem, ở HN cho hs xem.
HS nhận xét. GV mở rộng kiến thức.
- HS ghi bài.
GV yêu cầu HS sưu tầm tranh, ảnh những việc làm có tinh thần TTTA của Hà Nội và nêu ý nghĩa của mỗi việc làm.. 
- HS giới thiệu.

GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Ý nghĩa từng việc?

Hs trình bày.
Gv nhận xét.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	1. Thanh niên ASEAN đề xuất giải pháp chung tay đẩy lùi dịch COVID-19
Ngời sáng tinh thần trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước cách mạng dựa trên nguyên tắc dân chủ và pháp quyền. 
	

	[image: ]

	 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao quà hỗ trợ cho người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19


2. Hơn 200 suất quà gửi tới người khuyết tật
Bước vào ngày thứ 3 thực hiện Chỉ thị 17 của Thành phố, Nhân dân Thủ đô đã dần thích ứng trong bối cảnh giãn cách xã hội, tuy nhiên, đời sống của người khuyết tật, vốn đã khó khăn, nay lại càng ảnh hưởng nặng nề hơn. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả, thiếu thốn về tinh thần, vật chất của người khuyết tật trên địa bàn Thành phố, với mong muốn tấm lòng sẻ chia của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, từ sự đóng góp của người dân, doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã hỗ trợ Hội người mù, Hội người khuyết tật Thành phố mỗi Hội 100 suất quà, trị giá 250 triệu đồng.
3. Hàng trăm bữa cơm nghĩa tình 
Với tinh thần của những người trẻ tuổi, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội tiếp tục phát đi lời kêu gọi các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… ủng hộ chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” bằng mọi hình thức nhằm trao những suất ăn cho người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn. Chỉ sau ba ngày triển khai, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp kinh phí từ các đơn vị và những nhà hảo tâm. Hiện các suất ăn được nấu trực tiếp tại nhà hàng Old Hà Nội. Những ngày tới, số lượng suất ăn tăng lên 1.000 suất/ngày. Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội đã đề nghị 30 quận, huyện, thị đoàn rà soát đối tượng là người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để lập kế hoạch triển khai.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức để sưu tập ảnh về những tấm gương tiêu biểu tinh thần TTTA của huyện Chương Mỹ.
b. Nội dung: Gv đưa ra các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:
Em hãy sưu tập ảnh về những tấm gương tiêu biểu tinh thần TTTA của huyện Chương Mỹ. Liên hệ địa phương em.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Tiếp tục tìm hiểu chủ đề 7: Phong trào tương thân tương ái của người dân Hà Nội.




TIẾT 24:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phong trào thể hiện  tinh thần TTTA ở thành phố Hà Nội.
HS trình bày trước lớp
+Nhóm 1,2: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
+Nhóm 3,4:Phong trào quyên góp sách vở và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh  vùng bị thiên tai.
+ Nhóm 5,6:Các hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội .
+ Nhóm 7,8:Các hoạt động thiện nguyện của Đoàn – Đội

	II.Một số phong trào thể hiện  tinh thần TTTA ở thành phố Hà Nội.
1.Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
Nhằm kêu gọi sự quan tâm, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà  hảo tâm để giúp đỡ cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
Phong trào được thành phố Hà Nội triển khai dưới nhiều hoạt động như:  tặng quà; sửa chữa nhà ở; khám, chữa bệnh nhân đạo; tặng học bổng,... 
Nhiều hộ gia đình đã được trao tặng các phần quà, sổ tiết kiệm; người có bệnh được cấp thuốc và chữa trị miễn phí; con em các gia đình khó khăn, chính sách được tạo việc làm có thu nhập ổn định, giúp cuộc sống bớt 
 khó khăn.
Phong trào đã được người dân thành phố hưởng ứng tích cực và lan toả rộng khắp, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái” của người dân thủ đô.
2. Phong trào quyên góp sách vở và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh  vùng bị thiên tai 
Phong trào vận động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập được phát động để ủng hộ các bạn học sinh ở các vùng bị thiên tai trên cả nước
Những món quà đã đem lại sự động viên lớn về tinh thần, góp phần hỗ trợ, ổn định việc học tập cho các bạn học sinh vùng bị thiên tai. Phong trào được lan toả đến hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội và được nhân rộng ra với nhiều hình thức hoạt động hơn. Không chỉ học sinh mà người dân thành phố Hà Nội cũng tích cực tham gia phong trào. 









Tiết 25

	  Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phong trào thể hiện  tinh thần TTTA ở thành phố Hà Nội.
HS trình bày trước lớp
+ Nhóm 7,8:Các hoạt động thiện nguyện của Đoàn – Đội Kể tên một số phong trào 

“Tương thân tương ái” ở nơi em sống hoặc ở thành phố Hà Nội mà em biết. 
   
GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày.


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	3. Một số phong trào “Tương thân tương ái” khác 
– Các hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố 
 Hà Nội Hội đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, ý nghĩa như: hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; vận động thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi ở Hà Nội và các tỉnh thành khác trong cả nước.
– Các hoạt động thiện nguyện của Đoàn – Đội 
Thời gian qua, Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố triển khai tổ chức hiệu quả các chương trình, hoạt động tình nguyện như: cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; tổ chức kết nghĩa giữa các Liên đội; thăm, tặng quà Liên đội, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở một số tỉnh như: Hà Giang, Lâm Đồng, Điện Biên,... tặng “Ngôi nhà 
 Khăn quàng đỏ”, “Sân chơi thiếu nhi” cùng nhiều quà tặng khác đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và các huyện của Thủ đô 
 Hà Nội. Đặc biệt, 100% quận, huyện, thị xã của thành phố đã triển khai nội dung “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.
Trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng và tặng xe đạp,... người khuyết tật đã được nhận những phần quà ý nghĩa như xe lăn, dụng cụ trợ giúp,... tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống. 


	Hoạt động 3: Luyện tập (nhóm)
- HS trình bày các nội dung luyện tập .
Nhóm 1,2:Tìm hiểu về một phong trào.
Nhóm 3,4: Em hiểu thế nào về câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”?  Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ về tinh thần “Tương thân tương ái”.
	III.  Luyện tập
1.Tìm hiểu về một phong trào theo gợi ý:
 – Tên phong trào;
 – Mục đích của phong trào;
 – Các hoạt động đã triển khai;
 – Kết quả đạt được. 
2. Em hiểu thế nào về câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”?  Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ về tinh thần “Tương thân tương ái”.
 3. Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết mục đích, ý nghĩa của hoạt động trong mỗi hình ảnh.



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức Cùng các bạn thực hiện kế hoạch giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong trường .
b. Nội dung: Gv đưa ra các gợi ý sau: 
  – Lập danh sách các bạn có hoàn cảnh khó khăn;
  – Tìm hiểu về hoàn cảnh của những bạn khó khăn;
  – Tìm cách thức giúp đỡ bạn (quyên góp và ủng hộ sách vở, đồ dùng, tiền,...);
  – Lên kế hoạch chi tiết, cụ thể về thời gian đến gặp và giúp bạn
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:     Viết một đoạn văn ngắn để vận động bạn bè, người thân cùng tham gia một số phong trào “Tương thân tương ái” ở trường học hoặc nơi em sống.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Chuẩn bị tìm hiểu chủ đề mới: Chủ đề 8: Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến đời sồng sức khỏe  người dân Hà Nội.
* RÚT KINH NGHIỆM:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................





                                Tiet 26 : Kiểm tra giữa kỳ II
I - MỤC TIÊU: 
1, Kiến thức: Nắm được nội dung chia sẻ của 7 chủ đề đã cùng chia sẻ để hoàn thiện kiểm tra đánh giá.
2, Năng lực: -Tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài.
-Khả năng tự giác hoàn thành bài.
3, Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tiếp: máy chiếu.
2. Học  sinh
- Vở ghi bài.
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: Nghề truyền thống là gì?
A. Là nghề đã được hình thành từ lâu đời.
B. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt.
C. Là những nghề được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 2: Đâu không phải là tên một làng nghề truyền thống ở Việt Nam?
A. Sen.		B. Đông Hồ.		C. Vạn Phúc.		D. Thanh Hà.
Câu 3. Nghề trồng hoa Tây Tựu:
A. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Hà Đông, Hà Nội.
B. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.
C. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
D. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Câu 4. Nghề đúc đồng Ngũ Xá:
A. Ở phố Ngũ Xã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
B. Ở phố Ngũ Xã, quận Đống Đa, Hà Nội. 
C. Ở phố Ngũ Xã, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
D. Ở phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Câu 5. Nghề làm mây tre đan: 
A. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.
B. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Phúc Thọ, Hà Nội. 
C. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Ba Vì, Hà Nội. 
D. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Đan Phượng, Hà Nội.
Câu 6. Nghề gốm:
A. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
B. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
C. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
D. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Câu 7. Nghề làm lụa:
A. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Chương Mỹ, Hà Nội. 
B. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Quốc Oai, Hà Nội. 
C. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Thường Tín, Hà Nội. 
D. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
Câu 8. Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. 
A. Nón, quạt nan, quạt giấy, chén bát, bình vại, lọ.
B. Múa rối nước, chuồn chuồn tre, những bức tranh đan bằng mây.
C. Quần áo, túi xách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa sa tanh hoa.
D. Tất cả A, B và C đều đúng.
Câu 9: Những giá trị to lớn mà các làng nghề truyền thống đem lại cho chúng ta là gì?
A. Tạo việc làm, tăng thu nhập.			B. Phát huy các giá trị văn hoá.
C. Phát triển du lịch và xã hội.			D. Tất cả các phương án trên.
Câu 10: Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về gốm sứ ở Việt Nam?
A. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.		B. Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.
C. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.		D. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.
Câu 11: Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về làm mứt ở Việt Nam?
A. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.		B. Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.
C. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.		D. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.
Câu 12: Có ý kiến cho rằng “Không chỉ các nghề truyền thống mà những nghệ nhân cũng góp phần phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.”. Em có đồng tình với ý kiến trên không?
A. Đồng tình vì nghệ nhân là những người lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc trong các sản phẩm làng nghề, luôn không ngừng sáng tạo để có thêm nhiều sản phẩm mới, vừa phát huy được truyền thống văn hóa dân tộc vừa thể hiện sức sáng tạo của họ.
B. Không đồng tình vì nghệ nhân chỉ là những người dựa theo một khuôn mẫu có sẵn để tạo ra các sản phẩm làng nghề.
C. Ý kiếm trên hoàn toàn sai.
D. Không có ý kiến nào.
Câu 13: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
Muốn ăn cơm trắng cá trê
Muốn đội nón tốt thì về làng ...
A. Vòng		B. Chuông		C. Non Nước		D. Tuyết Diêm
Câu 14. Tên nào sau đây không phải là tên cũ của Hà Nội?
A. Tống Bình		B. Đông Thành		C. Long Đỗ		D. Đông Đô
Câu 15. Tháp Rùa (Hà Nội) được xây dựng vào năm bao nhiêu?
A. Năm 1886 (Thời kỳ Pháp chiếm đóng Hà Nội).
B. Năm 1570 (Thời kỳ chúa Trịnh, Trịnh Tùng).
C. Năm 1461 (Thời kỳ vua Lê Thánh Tông, Lê Tư Thành).
D. Năm 1430 (Thời kỳ vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi).
Câu 16. Phố Bà Triệu trước đó còn có tên gọi khác là gì?
A. Phố Hàng Thùng.			B. Phố Hàng Áo.
C. Phố Hàng Sơn.				D. Phố Hàng Giò.
Câu 17. Ai đã đổi tên Thăng Long thành Hà Nội vào năm 1831? 
A. An Dương Vương			B. Minh Mạng
C. Chu Văn An				D. Lý Thái Tổ
Câu 18. Hoạt động nào không phải là di sản văn hoá của Hà Nội? 
A. Múa lân					B. Kéo co ngồi
C. Hát ca trù					D. Múa rối nước
Câu 19. Hà Nội có bao nhiêu phố phường? 
A. 36			B. 46			C. 30				D. 40
Câu 20. Địa điểm nào không thuộc về Hà Nội? 
A. Chùa Một Cột				B. Hồ Gươm
C. Văn Miếu Quốc Tử Giám		D. Phố Cổ Hội An
Câu 21: Huyện Ba Vì là nơi sinh sống của ba tộc người, là những tộc người nào?
A. Kinh - Tày – Dao			B. Kinh - Mường - Dao
C. Kinh - Mường – Thái			D. Kinh - Thái – Dao
Câu 22: "Thơm như mật, lòng vàng như mơ" là lời ví von cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương nào ở Ba Vì?
A. Mật Ong, Ba Trại			B. Rượu, Phú Đông
C. Miếng Dong, Minh Quang		D. Khoai lang, Đồng Thái
Câu 23: Xã Ba Trại, huyện Ba Vì nổi tiếng với sản phẩm nông nghiệp gì?
A. Chè		B. Mật Ong		C. Thuốc Nam		D. Miếng Dong
Câu 24: Được ví như “Lá phổi xanh của Thủ đô” với nhiều cảnh quan đa dạng, phong phú, khí hậu mát mẻ, trong lành, tên gọi của địa danh này?
A. Khu du lịch Ao Vua				B. Vườn Quốc gia Ba Vì
C. Đồi cò Ngọc Nhị, Cẩm Lĩnh			D. Khu du lịch Thiên Sơn – Suối Ngà
Câu 25: Huyện Ba Vì có diện tích tự nhiên khoảng bao nhiêu km2?
A. Trên 410km2					B. Trên 430km2
C. Trên 420km2					D. Trên 440km2
   Dap an: 0,4d (1 cau dung) x 25 cau = 10d
	1D
	2A
	3C
	4D
	5A
	6C
	7D
	8D
	9D
	10A

	11B
	12 A
	13B
	14B
	15A
	16D
	17B
	18A
	19A
	20D

	21B
	22D
	23A
	24B
	25C
	
	
	
	
	











CHỦ ĐỀ 8: TÊN GỌI HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KÌ
Thời gian thực hiện: (4 tiết – tiết 27, 28, 29, 30 )
I. MỤC TIÊU
 1.  Kiến thức: 
+ Xác định được tên gọi của Hà Nội qua các thời kì
+ Phân tích ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa của các thời điể lịch sử.
2. Năng lực: - Phát triển năng lực tìm hiểu địa lí, lịch sử: quan sát, khai thác và sử dụng thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học; nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức để phân tích ý nghĩa, vai trò của di tích.
3. Phẩm chất: - Tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: - Lược đồ hành chính Hà Nội
- Tranh ảnh về các giai đoạn lịch sử
 2. Học sinh: - Giấy vẽ, bút màu
- Tài liệu địa lí Hà Nội, xem và soạn bài trước bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trước khi vào bài mới
b. Nội dung: Tổ chức cho HS hát
c. Sản phẩm: Học sinh hát bài hát về Hà Nội
d. Tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm thi xem đội nào trả lời đúng được nhiều hơn
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
- Xác định vị trí địa lí của Hà Nội cùng tên gọi
- Phân tích ý nghĩa về mặt lịch sử của các giai đoạn 
b. Nội dung: Học sinh dựa vào sách giáo khoa, tài liệu để trả lời các câu hỏi
c. Sản phẩm: Học sinh trả lời các câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện:
TIẾT 27
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	*Hoạt động 1: Tìm hiểu tên gọi của Hà Nội qua thời kì lịch sử : Thăng Long
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GVgiao nhiệm vụ cho HS thuyết trình.
Nhóm 1: Theo em, Thăng Long có nghĩa là gì?
Nhóm 2: Vì sao vua Lý Công Uẩn chọn nơi đây là kinh đô mới?
Nhóm 3: giới thiệu tranh ảnh sưu tầm về Thăng Long thời kì này
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ,thảo luận trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời theo nhóm
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Phần nội dung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá

	I. Thăng Long
+ Lịch sử hình thành
- Lý Công Uẩn tức vua Lý Thái Tổ sinh năm 974 mất năm 1028. Ông là vị Hoàng đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ viết Chiếu dời đô để ý kiến quần thần và quyết định dời đô ra thành Đại La sau đổi tên thành Kinh đô Thăng Long.  
=>Đây là tên gọi xưa của Hà Nội được nhiều người biết đến



* RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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TIẾT 28: 

	*Hoạt động 1: Tìm hiểu tên gọi của Hà Nội qua thời kì lịch sử : Thăng Long
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GVgiao nhiệm vụ cho HS thuyết trình.
Nhóm 1: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Đông Đô.
Nhóm 2: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Đông Quan.
Nhóm 3: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Đông Kinh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ,thảo luận trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời theo nhóm
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Phần nội dung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
 
	I. Đông Đô
+ Lịch sử hình thành
Cuối thời nhà Trần, Hồ Quý Ly, vị quan vốn được Trầ Nghệ Tông hết lòng tin yêu, đã thâu tóm được mọi quyền lực trong triều đình. Sau khi ép Trần Thuận Tông dời đô vào An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, vốn là quê hương của Hồ Quý Ly), Hồ Quý Ly tiếp tục ép vua Trần nhường ngôi cho con trai là Trần An. Trần An khi ấy mới lên 3 và là cháu ngoại của Hồ Quý Ly. Đưa cháu ngoại đăng quang năm 1938, đến năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần, tự mình lên ngôi báu. Bấy giờ, kinh đô mới được Hồ Quý Ly gọi là Tây Đô, Thăng Long bị đổi thành lộ Đông Đô và được giao cho Hồ Hán Thương (con trai Hồ Quý Ly) cai quản.
Đông Đô vẫn là nơi đón tiếp sứ thần nhà Minh và sứ giả, thương lái ngoại quốc. Như vậy, thực tế, bấy giờ, Đông Đô vẫn là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa lớn, sự phồn thịnh ở đô thị này vẫn cao hơn nhiều Tây Đô vốn mới được định hình.
III. Đông Quan
Đây là tên gọi Thăng Long do quan quân nhà Minh đặt ra với hàm nghĩa kỳ thị Kinh đô của nước ta, chỉ được ví là “cửa quan phía Đông” của Nhà nước phong kiến Trung Hoa. 
      Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Tháng 12 năm Mậu Tý (1408) Giản Định Đế bảo các quân “Hãy thừa thế chẻ tre, đánh cuốn chiếu thẳng một mạch như sét đánh không kịp bưng tai, tiến đánh Thành Đông Quan thì chắc phá được chúng” (Toàn thư , Sđd - Tập 2, tr. 244).
IV. Đông Kinh:
  Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết sự ra đời của cái tên này như sau: “Mùa Hạ, tháng 4 năm Đinh Mùi (1427) Vua (tức Lê Lợi) từ điện tranh ở Bồ Đề, vào đóng ở Thành Đông Kinh, đại xá đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng quốc hiệu là Đại Việt đóng đô ở Đông Kinh. Ngày 15 Vua lên ngôi ở Đông Kinh, tức là Thành Thăng Long. Vì Thanh Hóa có Tây Đô, cho nên gọi Thành Thăng Long là Đông Kinh” (Toàn thư , Sđd. Tập 2, tr. 293).



	Ngày soạn
	3/4/2022

	Ngày dạy
	5/4/2022
	8/4/2022

	Lớp
	6A4
	6A3




TIẾT 29: 

	*Hoạt động : Tìm hiểu tên gọi của Hà Nội qua thời kì lịch sử : Thăng Long
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GVgiao nhiệm vụ cho HS thuyết trình.
Nhóm 1: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Bắc Thành.
Nhóm 2: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Thăng Long thời vua Gia Long.
Nhóm 3: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Hà Nội
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ,thảo luận trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời theo nhóm
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Phần nội dung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
 
	V. Bắc Thành:
+ Lịch sử hình thành
        Đời Tây Sơn (Nguyễn Huệ - Quang Trung 1787 - 1802), vì Kinh đô đóng ở Phú Xuân (tức Huế) nên gọi Thăng Long là Bắc Thành 
(Nguyễn Vinh Phúc - Trần Huy Bá - Đường phố Hà Nội - 11.1979, tr.12).
VI. Thăng Long:
+ Lịch sử hình thành
Năm 1802, Gia Long quyết định đóng đô ở tại nơi cũ là Phú Xuân (tức Huế), không ra Thăng Long, cử Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn miền Bắc
      Thăng Long đã có từ lâu đời, quen dùng trong dân gian cả nước, nên Gia Long thấy không tiện bỏ đi ngay mà vẫn giữ tên Thăng Long, nhưng đổi chữ “Long” là Rồng thành chữ “Long” là thịnh vượng
VII. Hà Nội:
- Triều đại Tây Sơn sụp đổ sau một thời gian ngắn ngủi, Gia Long lên ngôi năm 1802 lấy kinh đô ở Phú Xuân, bắt đầu nhà Nguyễn. 
- Năm 1805, Gia Long cho phá tòa thành cũ của Thăng Long, xây dựng thành mới mà dấu vết còn lại tới ngày nay, bao bọc bởi các con đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Trần Phú và Phùng Hưng. 
- Năm 1831, trong cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng, toàn quốc được chia thành 29 tỉnh, Thăng Long thuộc tỉnh Hà Nội. 
- Với hàm nghĩa nằm trong sông, tỉnh Hà Nội khi đó gồm 4 phủ, 15 huyện, nằm giữa sông Hồng và Sông Đáy. 



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c. Sản phẩm:  Phân tích được ý nghĩa về mặt lịch sử của các tên gọi
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV cho HS hoạt động theo cặp 2 bạn chung bàn làm 1 cặp và thực hiện câu hỏi: Em hãy phân tích ý nghĩa về mặt lịch sử của các tên gọi của Hà Nội
Bước 2: HS có 4 phút thảo luận theo cặp.
Bước 3: GV mời đại diện các cặp lên trình bày. 
Bước 4: - Đại diện cặp khác nhận xét. 
-  GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng hiểu biết kĩ năng của bản thân để giải quyết yêu cầu
b. Nội dung: GV yêu cầu HS thuyết trình, giới thiệu về Hà Nội
- HS làm việc nhóm.
c. Sản phẩm:  Thuyết trình, giới thiệu được về Hà Nội
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV cho HS hoạt động theo nhóm 5 bạn chung bàn làm 1 nhóm và thực hiện câu hỏi: Em hãy thuyết trình, giới thiệu về chùa Hòe Nhai?
Bước 2: HS có 5 phút thảo luận theo nhóm.
Bước 3: GV mời đại diện các nhóm trình bày. 
Bước 4: - Đại diện nhóm khác nhận xét. 
-  GV chốt lại kiến thức, nhận xét, đánh giá.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, ôn lại kiến thức đã học.
- Đọc tài liệu về các địa danh khác ở Hà Nội.
- Chuẩn bị bài giờ sau ôn tập.


	Ngày soạn
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	Ngày dạy
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	15/4/2022

	Lớp
	6A4
	6A3





TIẾT 30: 
                          ÔN TẬP: TÊN GỌI CỦA HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KÌ
*Hoạt động 1 : Vẽ tranh thuyết trình về chủ đề tên gọi của Hà Nội qua các thời kì
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GVgiao nhiệm vụ cho HS thực hiện
- Em hãy kể tên một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, địa điểm của Hà Nội mà em biết
(GV cho HS quan sát một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, địa điểm của Hà Nội )
- Vẽ tranh về 1 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, địa điểm của Hà Nội mà em yêu thích?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm cá nhân suy nghĩ, trả lời, vẽ tranh.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình bày câu trả lời 
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Phần nội dung, sản phẩm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, thu bài chấm điểm.
3. Hoạt động 2: Luyện tập 
a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c. Sản phẩm:  Phân tích được ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa của hồ Hoàn Kiếm.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV cho HS hoạt động theo cặp 2 bạn chung bàn làm 1 cặp và thực hiện câu hỏi: Em hãy phân tích ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa của đền Yên Thành?.
Bước 2: HS có 4 phút thảo luận theo cặp.
Bước 3: GV mời đại diện các cặp lên trình bày. 
Bước 4: - Đại diện cặp khác nhận xét. 
-  GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng hiểu biết kĩ năng của bản thân để giải quyết yêu cầu
b. Nội dung: GV yêu cầu HS thuyết trình, giới thiệu về đền Yên Thành.
- HS làm việc nhóm.
c. Sản phẩm:  Thuyết trình, giới thiệu được về đền Yên Thành.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV cho HS hoạt động theo nhóm 5 bạn chung bàn làm 1 nhóm và thực hiện câu hỏi: Em hãy thuyết trình, giới thiệu về đền Yên Thành?
Bước 2: HS có 5 phút thảo luận theo nhóm.
Bước 3: GV mời đại diện các nhóm trình bày. 
Bước 4: - Đại diện nhóm khác nhận xét. 
-  GV chốt lại kiến thức, nhận xét, đánh giá.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, ôn lại kiến thức đã học.
- Đọc tài liệu về các địa danh khác ở Hà Nội.
- Chuẩn bị bài giờ sau học chủ đề 9.

* RÚT KINH NGHIỆM:
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
























[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk103803506]Tiết 35 : KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
I - MỤC TIÊU: 
1, Kiến thức: Nắm được nội dung chia sẻ của 9 chủ đề đã cùng chia sẻ để hoàn thiện kiểm tra đánh giá.
2, Năng lực: - Tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài.
- Khả năng tự giác hoàn thành bài.
3, Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tiếp: máy chiếu.
2. Học  sinh
- Vở ghi bài.
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
                                                                   ĐỀ KIỂM TRA
Phần A: Trắc nghiệm (3 điểm)   Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Ngày 1/8/2008 Hà nội chính thức sáp nhập thêm tỉnh nào vào địa giới Hà Nội?
A. Hà Nam.                B. Hà Tây.                C. Hải Dương.                   D. Bắc Ninh
Câu 2: Từ năm 2008, địa giới Hà Nội gồm bao nhiêu quận?
A. 8 quận                  B. 10 quận                  C. 12 quận                            D. 4 quận
Câu 3. Hà Nội không giáp với tỉnh nào dưới đây?
A. Hà Nam          B. Bắc Ninh.                    C Thanh Hoá.                    D. Bắc Giang.
Câu 4. Huyện Chương Mỹ bao gồm bao nhiêu thị trấn và đơn vị xã?
A. 2 thị trấn và 30 xã            B. 3 thị trấn và 29 xã              C. 4 thị trấn và 28 xã          
D. 5 thị trấn và 27 xã
Câu 5. Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm vùng nào nước ta?
A. Đồng bằng Bắc Bộ.                                  B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                     D. Tây Nguyên
Câu 6: Di tích thành Cổ Loa nằm ở đâu?
A. Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh		B. Xã Cổ Loa, huyện Mê Linh
C. Xã Cổ Loa, huyện Sóc Sơn			D. Xã Cổ Loa, huyện Thường Tín
Câu 7: Trong các sản vật sau đây, sản vật nào là của Hà Nội
A. Cốm làng Vòng					B. Bánh phu thê Đình Bảng
C. Bưởi Đoan Hùng				D. Nhãn lồng
Câu 8: Hãy tìm các làng nghề đúng với địa danh sau:
A. Làng Bát Tràng – nghề gốm Xứ                B. Làng Phùng Xá – nghề dệt may
C. Nghề mây tre đan – làng Phú Vinh           D. Tất cả các ý kiến trên là đúng.
Câu 9: Bảo tồn và phát triển nghề truyên thống có ý nghĩa gì?
A. Mang lại giá trị văn hóa                                            B. Mang lại giá trị vật chất 
C. Giải quyết tình trạng thất nghiệp ở địa phương        D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 10. Làng Vạn Phúc đặc trưng với nghề truyền thống nào?
A. Nặn tò he.   B. Chế tác đá mĩ nghệ. C. Thêu ren.     D. Dệt lụa.
Câu 11. Làng Thạch Xá (Thạch Thất, hà Nội) nổi tiếng với nghề truyền thống nào?
A. Nặn tò he.  B. Chế tác đá mĩ nghệ.  C. Thêu ren.  D. Làm chuồn chuồn tre.
Câu 12. Theo em, đâu không phải vai trò của việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống?
A. Góp phần phát triển kinh tế, xã hội.  B. Giữ gìn truyền thống văn hoá.
C. Phát huy truyền thống văn hoá         D. Thực hiện mong muốn của tổ tiên.
Phần B: Tự luận ( 7 điểm )
Câu 13 (2 điểm): Em hãy kể tên một số làng nghề ở huyện Chương Mỹ – Hà Nội ?
Câu 14 (2 điểm): Hãy tìm ra một vài giải pháp để bảo tồn và hát huy giá trị truyền thống của làng nghề?
Câu 15 (3 điểm): Em hiểu thế nào là lễ hội truyền thống ? Theo em, ý nghĩa của những lễ hội truyền thống là gì?

                         HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDĐP LỚP 6 CUỐI HỌC KÌ II
Phần A - trắc nghiệm: 3 điểm ( Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ)

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐÁP ÁN
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	D


Phần B - Tự luận: 7 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13
	- Làng Phú Nghĩa với nghề mây tre đan.
- Làng Phú Nghĩa chuyên sản xuất những loại hàng mây tre đan như giỏ hoa, giỏ xách tay, … 
	1
1

	14
	- Kết hợp giữa truyền thống với hiện đại và đa dạng hóa ngành nghề.
- Gắn liền với phát triển du lịch nhằm khai thác triệt để tiềm năng của các làng nghề.
- Đẩy mạnh xuất khẩu làng nghề.
- Chú trọng giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo phát triển bền vững.
	0,5
0,5

0,5
0,5

	15
	- Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hóa, sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử.
- Lễ hội là sự kiện tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công đức của các vi thần đối với cộng đồng, dân tộc.
	2



1




                                    .....................................................................................
Hết 





















Preparing: May 7th 2022
Teaching 6A4 + 6A3 : May 10th + 13th 2022

TIẾT 34: TÌM HIỂU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG – LÀNG TIẾN ÂN  
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới.
d. Tổ chức thực hiện:
* Bài mới: Mời học sinh xem 1 số hình ảnh về Đình làng Tiến Ân.
Gv đặt câu hỏi: Em hãy kể những gì mà em biết về Đình làng Tiến Ân? 
HS trả lời, Gv nhận xét, dẫn vào bài:
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới.
a. Mục tiêu: HS được hiểu biết rõ hơn về di tích làng Tiến Ân.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời
c. Sản phẩm: Hs tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện:
                               
               THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÌNH LÀNG TIẾN ÂN 
    Đình làng Tiến Ân được xây dựng từ rất lâu đời và hiện còn lưu giữ 12 bộ sắc phong. Năm 2004 Đình Tiến Ân đã được UBND tỉnh Hà Tây công nhận là di tích lịch sử văn hóa.
    Cũng như bao nhiêu ngôi đình của những làng quê khác trên khắp đất nước ta, đình làng Tiến Ân (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) là nơi phụng thờ thành hoàng làng - người có công với dân làng và gắn liền với lịch sử khai canh lập ấp của vùng đất.
   Tính đến nay ngôi đình đã có lịch sử hơn một nghìn năm. Trong thần tích lưu giữ lại trong đình còn ghi rõ, vào thời Ngô triều (939 – 965) có gia đình họ Đặng tại động Hoa Lư (Ninh Bình) sinh được hai người con trai tướng mạo phi thường, thiên tư sáng suốt, trí dũng siêu phàm. Một người tên là Đống Thính, một người tên là Chiêu Pháp, được người đương thời rất ngưỡng mộ, thán phục, xưng tụng là thần đồng. Sau khi cha mẹ qua đời, cả hai anh em tìm đến trang Đăng Ân (sau này đổi thành Tiến Ân, huyện Ninh Sơn, phủ Quốc Oai, đạo Sơn Tây) cư trú, ngày đêm luyện tập văn chương, võ nghệ và mở lớp dạy học.

 
Đình Tiên Ân
    Cảm phục tài đức, trí lực của cả hai người nên mọi người trong trang đều tự nguyện đón làm hương sư. Sĩ tử khắp nơi nghe tin hai ông có tài thiên tướng nên kéo nhau về xin được làm đệ tử rất đông.
    Lúc đó, người dân khắp nước Nam rất khổ cực trước loạn mười hai sứ quân cát cứ thổ vũ, chia cắt đất đai, đánh nhau liên miên để giành quyền cai trị.
Tại quê cũ của hai ông là động Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh dấy binh dẹp loạn, thảo hịch truyền đi khắp nơi kêu các châu lựa chọn binh sĩ, kén người hiền tài, văn võ song toàn, trí dũng hơn người thì tìm về giúp sức.
    Nghe tin đó, hai ông mừng lắm bèn triệu đệ tử, mời nhân dân trong trang đến sai người mổ bò dê tế cáo trời đất cùng bách thần sông núi, mở tiệc khao quân dân trong trang tới hàng ngàn người rồi bàn kế đánh giặc giúp nước.
    Ngay sau đó, cả hai cùng kéo quân về động Hoa Lư ra mắt Đinh Bộ Lĩnh bái mệnh xin cầm quân đi diệt giặc. Nhận thấy cả hai phong thái uy nghi tráng lệ, văn võ toàn tài, Đinh Bộ Lĩnh mừng lắm liền sắc phong cho cả hai chức Chỉ huy sứ.
   Sau đó, truyền khao thưởng quân sĩ, cấp cho sắc phục rồi hạ lệnh cho hai ông cầm quân tiến đánh sứ quân đóng ở trang Bảo Đà, chùa Bối Khê (thuộc huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên bấy giờ) một trận rất lớn nhưng bất phân thắng bại.
   Tấn công lâu mà vẫn chưa hạ được thành, vẫn chưa biết làm cách nào thì vào tầm canh ba hôm ấy, đang nằm ngủ cả hai nằm mộng thấy một người dung mạo uy nghi tự xưng là Đương cảnh thành hoàng ở trang Đăng Ân nơi hai ông dạy học, nghe tin cả hai phụng mệnh đi đánh giặc nhưng đang gặp khó khăn nên tìm đến nguyện âm phù trợ giúp phá giặc, ngày sau sẽ cùng thờ phối hưởng.

Đạo sắc phong cổ tại đình làng Tiến Ân
   Giật mình tỉnh dậy, biết có thần nhân đi theo phù trợ nên hai người lập tức đem quân xuất chiến, quả nhiên thế mạnh như vũ bão, đến giờ Ngọ thì hạ được thành, chém được tướng giặc.
   Sau khi dẹp xong loạn mười hai sứ quân, thiên hạ được thái bình, vua Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua tức Đinh Tiên Hoàng đế. Vua triệu hai ông đem quân về kinh đô, phong thưởng trọng hậu cho tướng sĩ, ban cho hai người hưởng thực ấp ở trang Đăng Ân.
Sau khi cảm tạ ân vua, hai ông về nhiệm sở, thiết lập doanh sở tại bản trang. Mọi việc hoàn thành, cả hai mở tiệc mởi nhân dân cùng các đệ tử ăn mừng rồi hóa về trời.
Thương tiếc hai vị hiền tài, nhân dân làm biểu dâng lên triều đình. Nghe tin dữ, vua sai người về làm lễ tế rất long trọng và cho mọi người trong trang Đăng Ân được làm hộ nhi sở tại, dựng đình để phụng thờ thần là thành hoàng.
   Theo các cụ cao niên trong làng, sau khi hai ông hóa về trời và được phụng thờ cùng với thần nhân đã báo mộng giúp đánh giặc làm thành hoàng làng.
   Cả hai nhiều lần hiển linh giúp dân cứu nước, được các đời đế vương gia phong mỹ tự. Những lần hiển linh này đều được ghi rõ lại bằng Hán văn trong thần phả của làng như âm phù giúp vua Lê Đại Hành đánh thắng thắng quân xâm lược nhà Tống (980-981) và giúp vua Trần đánh giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước ta.
   Thần phả có đoạn viết: "Đến thời Trần Thái Tông, quân Nguyên Mông sang xâm lược nước, Kinh thành Thăng Long bị vây hãm. Trần Quốc Tuấn phụng mệnh vua cầu đảo bách thần ở các đền thiêng. Khi đến ngôi đền thờ ba vị đại vương ở đây cũng có linh ứng âm phù đánh giặc. Sau khi đánh thắng giặc, vua gia phong cho ba ngài mỹ tự là Phổ tế cương nghị Anh linh. Ban sắc cho trang Đăng Ân trùng tu miếu điện để phụng thờ".
Người dân xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, do nhiều lần linh ứng hiển hiện giúp dân cứu nước nên tính đến nay, tại đình Tiến Ân vẫn còn giữ lại được ít nhất 12 đạo sắc phong cổ của các triều đại gia phong mỹ tự cho các vị thần được thờ trong đình. Gần đây nhất là năm 2004, đình Tiến Ân cũng đã chính thức được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Thành phố Hà Nội.
   Các cụ cao niên trong làng cho biết, tương truyền do thiên tai, địch họa nên đình Tiến Ân đã được trùng tu, tôn tạo và thay đổi vị trí. Theo đó, cách nay khoảng vài trăm năm, dân trong làng quần tụ chủ yếu dọc theo hai bên bờ sông Bùi gần đó nên ngôi đình nằm ngay sát bờ sông và có tên gọi là đình Quán Thần.
   Do nước lũ thường dâng lên rất cao khiến đình và toàn bộ vùng đất xung quanh bị ngập hết, duy chỉ có gò Cây Thị là vị trí cao nhất của làng và không bị ảnh hưởng.
Sau khi xem xét, họp bàn, nhận thấy rằng khu vực gò Cây Thị đất đai cao ráo, thoáng đãng, lại màu mỡ không nơi nào tốt bằng nên các bậc tôn trưởng trong làng quyết định di dời ngôi đình từ ngoài đê đến vị trí gò Cây Thị như hiện nay và đổi tên làng từ Đăng Ân thành Tiến Ân.
   Hàng năm, cứ đến ngày các ngày mùng 4, 5, 6 tháng 3 (Âm lịch) là người dân trong vùng lại nô nức tổ chức tế lễ, rước kiệu tái hiện lại tích các vị thành hoàng đại vương đánh giặc cứu nước rất linh đình, thành kính.
   Cứ sáng mùng 6/3 âm lịch làng Tiến Ân, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ tổ chức Lễ hội truyền thống Đình làng Tiến Ân để tưởng nhớ Tam vị Đại vương đã có công dẹp giặc, giúp dân xây dựng làng mạc, phát triển nghề nông.
   Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể của xã Thủy Xuân Tiên, thị trấn Xuân Mai, đại diện các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng đông đảo khách thập phương và nhân dân quê hương đã về dự, dâng hương, công đức xây dựng Đình làng thôn Tiến Ân.
   Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, các cụ cao niên trong làng đã tổ chức lễ tế thần, dâng hương tại Đình làng Tiến Ân, toàn thể nhân dân tham gia rước kiệu truyền thống. Cùng với đó còn tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, hát quan họ, thi đấu bóng đá và một số trò chơi dân gian.
   Lễ hội cổ truyền Đình làng Tiến Ân là dịp để cán bộ, nhân dân trong làng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đồng thời để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân luôn gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử Đình làng Tiến Ân.
                                                                                
Xã Thủy Xuân Tiên: Tổ chức lễ hội truyền thống Đình làng Tiến Ân
Sáng 21/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) làng Tiến Ân, xã Thủy Xuân Tiên tổ chức Lễ hội truyền thống Đình làng năm 2018.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể của xã Thủy Xuân Tiên, thị trấn Xuân Mai, đại diện các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng đông đảo khách thập phương và nhân dân quê hương đã về dự, dâng hương, công đức xây dựng Đình làng thôn Tiến Ân.
Đình làng Tiến Ân được xây dựng từ rất lâu đời và hiện còn lưu giữ 12 bộ sắc phong. Năm 2004 Đình Tiến Ân đã được UBND tỉnh Hà Tây công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Những năm qua, bằng nguồn công đức, đóng góp của toàn thể nhân dân, ngôi đình được trùng tu, tôn tạo khang trang. Lễ hội cổ truyền Đình làng Tiến Ân cứ 3 năm được tổ chức 1 lần để tưởng nhớ Tam vị Đại vương đã có công dẹp giặc, giúp dân xây dựng làng mạc, phát triển nghề nông. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, các cụ cao niên trong làng đã tổ chức lễ tế thần, dâng hương tại Đình làng Tiến Ân, toàn thể nhân dân tham gia rước kiệu truyền thống. Cùng với đó còn tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, hát quan họ, thi đấu bóng đá và một số trò chơi dân gian.


Ảnh: Các đại biểu dự khai mạc lễ hội.

Ảnh: Nghi lễ tế Thành Hoàng tại Lễ hội Đình làng Tiến Ân.

Ảnh: Hát quan họ dưới thuyền tại ao Đình Tiến Ân mừng lễ hội.
Lễ hội cổ truyền Đình làng Tiến Ân là dịp để cán bộ, nhân dân trong làng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đồng thời để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân luôn gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử Đình làng Tiến Ân.
"Đại lão mộc" nghìn tuổi ở Hà Nội
Trải qua bao biến thiên dâu bể, cây thị nghìn năm tuổi ở làng Tiến Ân vẫn đứng sừng sững tỏa bóng mát giữa làng và được người dân coi trọng như một "chứng nhân sống" chứng kiến lịch sử dựng làng và giữ làng.
Gốc tích bí ẩn
Ai đã từng đến thăm hoặc đi ngang qua làng Tiến Ân (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) đều không khỏi ngỡ ngàng ấn tượng trước cây thị đại thụ ngàn năm tuổi. "Đại lão mộc" ngàn năm tuổi nằm ngay ở vị trí trung tâm của làng, thoạt nhìn thân cây mốc xanh, sứt sẹo, lồi lõm nhiều hố, hốc lớn với đủ hình thù kỳ quái và đường kính gốc cây tuy đã mục ruỗng nhiều nhưng vẫn phải hơn chục người ôm mới xuể.
Theo một số người dân trong làng kể lại, trước đây những hố, hốc trên cây thị này là nơi trú ngụ của một cặp rắn mào rất lớn. Vào những hôm nắng nóng, người dân trong làng ra gốc cây hóng mát, nhìn lên thường thấy cặp rắn này nằm cuộn tròn trên những chạc cây nhưng lại cực hiền lành, không tấn công hay đe dọa người bao giờ. Mãi tới những năm 80 của thế kỷ trước, sau một trận lụt lớn cặp rắn mào này mới xuôi theo dòng sông Bùi mà bơi đi mất.
Về gốc tích của cây thị, theo cụ Nguyễn Quốc Sinh (82 tuổi) và nhiều cao niên trong làng cho biết "đại lão mộc" đã có tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm và gắn liền với lịch sử khai canh lập ấp của tiền nhân vùng đất này. Vào thời vua Đinh Tiên Hoàng dựng cờ khởi nghĩa, vùng đất này khi đó là đất phong thưởng của hai anh em ruột là tướng có công rất lớn trong việc dẹp loạn 12 sứ quân khi đó.
	

	Cây thị khổng lồ tại làng Tiến Ân.


Trong thần phả còn lưu lại tại đình Tiến Ân, vào thời Đinh Tiên Hoàng có hai anh em họ Đặng quê gốc tại động Hoa Lư (Ninh Bình) tài trí hơn người, một người tên là Đống Thính, người kia tên là Chiêu Pháp. Sau khi bố mẹ mất, cả hai tìm đến trang Đăng Ân (sau này đổi thành Tiến Ân, huyện Ninh Sơn, phủ Quốc Oai, đạo Sơn Tây) cư trú, ngày đêm luyện tập võ nghệ, văn chương rồi mở lớp dạy học và có rất đông học trò đến xin theo học.
Sau khi theo Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân, vua triệu hai ông đem quân về kinh đô, phong thưởng rất hậu và ban cho hai ông thực ấp ở trang Đăng Ân. Khi cả hai người mất, nhà vua sai người trở về làm tế lễ rất long trọng và ban cho mọi người trong trang Đăng Ân dựng đền để phụng thờ làm Thành hoàng của làng.
Dân làng khi đó chủ yếu quần tụ dọc theo hai bên bờ sông Bùi nên thường xuyên chịu cảnh lụt lội rất khổ cực. Có năm, nước lũ dâng lên ngập hết cả nhà cửa, ruộng vườn nhưng duy chỉ có khu vực gò đất nơi có cây thị cổ thụ lớn nhất làng là không bị ảnh hưởng. Các bậc tôn trưởng trong làng khi đó sau khi xem xét, nhận thấy khu vực gò Cây Thị rất đắc địa, thế đất cao ráo, thoáng đãng, cây cối lúc nào cũng xanh tốt nên đã họp bàn rồi quyết định di dời cả làng về đấy và đổi tên làng từ Đăng Ân thành Tiến Ân như ngày nay.
	

	Thân cây mốc xanh, sứt sẹo, lồi lõm nhiều hố, hốc lớn với đủ hình thù kỳ quái.


"Báu vật sống" của làng
Đối với mỗi người dân Tiến Ân, khi nhắc đến cây thị cổ thì đều gọi bằng "cụ" thị một cách tự hào và tôn kính. Trong tâm thức mỗi người dân nơi đây, cây thị đã trở thành hình ảnh thân thương, gắn bó như máu thịt của họ. Tất cả đều tin rằng hàng nghìn năm đã trôi qua với biết bao biến thiên dâu bể, nhưng gốc thị nghìn tuổi nằm giữa làng Tiến Ân vẫn sừng sững vươn cao, như một biểu tượng tâm linh gìn giữ hồn quê và tỏa bóng mát, che chở cho dân làng được an lành, no đủ.
Ông Lê Quý Doanh - Trưởng thôn Tiến Ân cho biết, trong quá khứ, "cụ thị" đã từng… chết hụt nhiều lần.  Lần đầu là vào những năm 1960, trẻ con trong làng khi đốt lửa để sưởi ấm đã vô tình để lửa bén vào phần lõi gỗ của cây làm lửa cháy âm ỉ, khói bốc mù mịt trong thân khiến cả làng hốt hoảng hò nhau mang xô, chậu múc nước cứu "cụ". Hậu quả của vụ cháy đó đã khiến một phần thân của "cụ" bị hỏng và gãy nên từ đó chỉ còn lại như hiện nay.
Lần khác, trong một trận bão lớn, "cụ" bị sét đánh và có dấu hiệu cằn cỗi, trút hết lá, người dân trong làng và những người cao tuổi đi vận động các doanh nghiệp và cửa hàng bán phân đạm tại địa phương được một lượng phân đạm khá lớn đã đem về đổ xung quanh gốc, xây bồn rồi đổ đất vào nên từ đó "cụ" mới xanh tốt trở lại.
Cụ Nguyễn Văn Hàm (78 tuổi) - nhà ở cách gốc thị không xa cho biết dù cây thị đã già nhưng vẫn rất sai quả. Đặc biệt là cây thường cho ra hai loại quả ở hai phía đối lập nhau với một bên quả rất to, màu vàng, ăn rất thơm còn một bên quả rất nhỏ, màu hơi đỏ nhưng ăn lại rất ngọt. Đến mùa thị, cả vùng xung quanh lúc nào cũng thơm phức mùi thị và người dân nơi đây thường chọn hái những quả thị thơm ngon nhất đem dâng cúng Thành hoàng làng trước rồi mới xin hái thị xuống chia nhau ăn lấy lộc.
	

	Theo các cụ cao niên ở làng Tiến Ân, cây thị cổ thụ gắn liền với lịch sử khai canh lập ấp của tiền nhân vùng đất này.


Theo ông Lê Quý Ngọc, cán bộ văn hóa xã Thủy Xuân Tiên cho biết, cây thị nghìn năm tuổi có vị trí rất quan trọng đối với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây. Chính quyền địa phương cũng đã làm hồ sơ đề nghị công nhận cây thị của làng Tiến Ân là Cây di sản. Và đến ngày 5/4/2014, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam sau nhiều lần khảo sát, đánh giá cụ thể đã chính thức trao bằng công nhận và gắn bia Cây Di sản Việt Nam cho cây thị tại đình làng Tiến Ân vào đúng dịp lễ hội truyền thống của địa phương.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho biết, hoạt động tôn vinh Cây Di sản Việt Nam là một hoạt động mang tính cộng đồng, là thông điệp kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức bảo vệ thiên nhiên, môi trường bằng những hành động thiết thực như: trồng cây gây rừng, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp...
Việc cây thị làng Tiến Ân (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) được Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản của Việt Nam không chỉ nhằm trực tiếp bảo tồn nguồn gen tiêu biểu của loài cây quý Việt Nam, giới thiệu sự phong phú, đa dạng của hệ thực vật Việt Nam với các nhà khoa học, với bạn bè trong nước và quốc tế mà còn nâng cao nhận thức về ý thức tôn trọng lịch sử, tôn trọng tự nhiên và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của người dân.

[bookmark: _Hlk103802940]3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức bài học để đưa ra đáp án.
c. Sản phẩm:  Nêu được Lịch sử hình thành và lưu giữ giá trị văn hóa của Đình làng Tiến Ân.      
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV cho HS hoạt động theo cặp 2 bạn chung bàn làm 1 cặp và thực hiện câu hỏi: Em hãy nêu Lịch sử hình thành và lưu giữ giá trị văn hóa của Đình làng Tiến Ân.      
Bước 2: HS có 4 phút thảo luận theo cặp.
Bước 3: GV mời đại diện các cặp lên trình bày. 
Bước 4: - Đại diện cặp khác nhận xét. 
-  GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng hiểu biết kĩ năng của bản thân để giải quyết yêu cầu
b. Nội dung: GV yêu cầu HS thuyết trình, giới thiệu về Lịch sử hình thành và lưu giữ giá trị văn hóa của Đình làng Tiến Ân.      
- HS làm việc nhóm.
c. Sản phẩm:  Thuyết trình, giới thiệu được về Lịch sử hình thành và lưu giữ giá trị văn hóa của Đình làng Tiến Ân.      
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV cho HS hoạt động theo nhóm 5 bạn chung bàn làm 1 nhóm và thực hiện câu hỏi: Em hãy thuyết trình, giới thiệu về Đình làng Tiến Ân.      
Bước 2: HS có 5 phút thảo luận theo nhóm.
Bước 3: GV mời đại diện các nhóm trình bày. 
Bước 4: - Đại diện nhóm khác nhận xét. 
-  GV chốt lại kiến thức, nhận xét, đánh giá.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, ôn lại kiến thức đã học.           
- Chuẩn bị bài giờ sau kiểm tra học kỳ 2.

               

                                       .....................................................................................

Hết 























	HỌC KỲ 2 – 17 TIẾT
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	[bookmark: _Hlk93264109]Chủ đề 6:  Các nghề truyền thống ở thành phố Hà Nội
(tiết 19,20,21,22)
	4
	1. Kiến thức:
- Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội .
- Nêu được vai trò, thuận lợi, khó khăn của các nghề truyền thống ở Hà Nội
2. Năng lực:
- Nêu được/thực hiện được một số công việc đơn giản trong quy trình làm sản phẩm của một nghề truyền thống Hà Nội.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện và phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức gìn giữ, tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống ở Hà Nội.

	7
	[bookmark: _Hlk93269231][bookmark: _Hlk96638935]Chủ đề 7: Phong trào tương thân tương ái của người dân Hà Nội
(tiết 23,24,25)
	3
	[bookmark: _Hlk96639038]1, Kiến thức:
-Nêu được hình thức tương thân tương ái của người Hà Nội.
- Nêu được phong trào tương thân tương ái của Hà Nội.
- Nêu gương điển hình về tương thân tương ái.
- Ý nghĩa của phong trào tương thân , tương ai.
2, Năng lực: 
-Nhận xét đánh giá, tổng hợp, rèn luyện bản thân tự giác hoạt động.
3, Phẩm chất:
-Biết yêu thương chia sẻ với những người xung quanh.

	
	Kiểm tra giữa kỳ II (tiết 26)
	1
	1, kiến thức:
-Nắm được nội dung chia sẻ của 7 chủ đề đã cùng chia sẻ để hoàn thiện kiểm tra đánh giá.
2, Năng lực;
-Tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài
-Khả năng tự giác hoàn thành bài 
3, Phẩm chất:
- Trung thực, chăm chỉ.

	8
	Chủ đề 8:Tên gọi của thành phố Hà Nội qua các thời kì
(tiết 27,28,29,30)

	4
	1 , Kiến thức:
- Biết được các tên gọi Hà Nội, thời gian, lịch sử và quá trình các tên gọi Hà Nội qua các thời kỳ.
- Hiểu được ý nghĩa của các tên gọi Hà Nội qua các thời kỳ.
2, Năng lực;
- Năng lực nhận diện và phân tích, tổng hợp các kiến thức đã học.
- Năng lực giải quyết vấn đề,  năng lực giao tiếp, năng lực tổng hợp. 
3,Phẩm chất: 
- Tự hào về Hà Nội, Yêu Hà Nội, bảo vệ giữ gìn văn hóa Hà Nội.


	9
	Chủ đề 9: Lịch sử Thủy Xuân tiên – Chương Mỹ.
(tiết 31,32,33,34)
	4
	1,Kiến thức: Giúp hs.
Nắm được lịch sử hình thành và chống giặc ngoại xâm của Thủy Xuân Tiên - huyện Chương Mỹ.
Nêu được những truyền thống tốt đẹp của người Thủy Xuân tiên - Chương Mỹ đó là truyền thống: lao động sản xuất, tinh thần hiếu học, tinh thần yêu nước chống ngoại xâm.
2, Năng lực: 
Rèn luyện cho học sinh kỹ năng nhận xét, phân tích, đánh giá.
Phối hợp để làm việc nhóm, khả năng thể hiện trước tập thể.
3, Phẩm chất: 
Giáo dục học sinh những truyền thống tốt đẹp của quê hương.
 HS luôn có ý thức tự hào về quê hương mình.

	
	Kiểm tra cuối kỳ II (tiết 35)
	1
	1, kiến thức:
-Nắm đực kiến thức của của 9 chủ đề đã chia sẻ và tiếp thu để hoàn thiện kiểm tra đánh giá.
2, Năng lực;
-Tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài
-Khả năng tự giác hoàn thành bài 
3, Phẩm chất:
- Trung thực, chăm chỉ.
















I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức HS hieu được những nét cơ bản về tên gọi của Hà Nội qua các thời kì.
2.  Kĩ năng: Tìm hiểu, khám phá, tiếp cận và tích lũy tư liệu.
3. Tư tưởng, thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương, tinh thần tự hào về thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến “Hà Nội trong trái tim em”
4. Định hướng năng lực được hình thành:
- Năng lực chung: Năng lực quan sát, tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, 
- Năng lực chuyên biệt: Tư duy:Tìm hiểu, khám phá, tiếp cận và tích lũy tư liệu lịch sử, tái hiện sự kiện,  sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video clip…trải nghiệm thực tế.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên và học sinh:
- Phương pháp: Trực quan, tổ chức các hoạt động nhóm, cá nhân, tập thể cho HS.
- Chương trình giáo dục; Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Chuẩn bị theo sự hướng dẫn của GV.
III. Tiến trình dạy - học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: Tư liệu kênh tiếng và kênh hình.
3. Bài mới:
3.1. Hoạt động khởi động:
- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là hiểu biết về tên gọi của Hà Nội qua các thời kì.
- Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn.
- Thời gian: 3 phút.
- GV giới thiệu bài mới: Chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử chung của dân tộc, song là người sống trên mảnh đất thủ đô chúng ta cần hiểu biết sâu sắc, cụ thể hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội ngàn năm văn hiến với những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, bền vững, tốt đẹp. 
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: Hieu được những tên gọi của Hà Nội qua các thời kì.
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.
- Phương tiện: video, tranh ảnh về vùng đất Hà Nội xưa và nay.
- Tổ chức hoạt động:
? Em hãy kể tên những tên gọi Hà Nội mà em biết.
· Hs trình bày theo phương pháp phát vấn, thảo luận theo 2 nhóm
· Gv quan sát, thâu tóm, định hướng các ý kiến thảo luận của hs
* Hs xem video về tên gọi của Hà Nội qua các thời kì qua kênh hình Youtube
                           https://youtu.be/0skF4-TEoLI
* Tư liệu mở rộng: Hà Nội 8 lần đổi tên bắt đầu từ THĂNG LONG.
3.3. Vận dụng:
- Trong 8 lần đổi tên đó, cái tên nào gắn với sự phồn thịnh lâu bền nhất của miền đất Kinh kỳ?
THĂNG LONG ( TỔNG HƠN 400 NĂM)
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tìm hiểu thêm về về những vẻ đẹp hiện đại của Hà Nội ngày nay. 
- Giờ sau: Tìm hiểu về 
Các cây cầu bắc qua sông Hồng – Hà Nội.

Tài liệu tham khảo thêm
Những tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử:
Thăng Long, với chữ “Thăng” ở bộ Nhật, được ghi trong Đại Việt sử ký, không chỉ là “Rồng bay lên”, mà còn có nghĩa “Rồng (bay) trong ánh Mặt trời lên cao”. Đây là một tên gọi hoàn toàn do người Việt sáng tạo.
[image: Những tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử - 1]
Nhấn để phóng to ảnh
Rồng đá trên thềm điện Kính Thiên trong Thành cổ Hà Nội.
Thăng Long - Hà Nội là Kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam. Mảnh đất địa linh nhân kiệt này từ trước khi trở thành Kinh đô của nước Đại Việt dưới triều Lý (1010) đã là đất đặt cơ sở trấn trị của quan lại thời kỳ nhà Tùy (581-618), Đường (618-907) của phong kiến phương Bắc. Từ khi hình thành cho đến nay, Thăng Long - Hà Nội có nhiều tên gọi. Chúng tôi xin chia các tên gọi ấy thành hai loại: Chính quy và không chính quy, theo thứ tự thời gian như sau:
* Tên chính quy
Là những tên được chép trong sử sách do các triều đại phong kiến, Nhà nước Việt Nam chính thức đặt ra:
1. Long Đỗ.
Truyền thuyết kể rằng lúc Cao Biền nhà Đường, vào năm 866 đắp Thành Đại La, thấy thần nhân hiện lên tự xưng là Thần Long Đỗ. Do đó trong sử sách thường gọi Thăng Long là đất Long Đỗ.
Năm Quang Thái thứ 10 (1397) đời Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly có ý định cướp ngôi nhà Trần nên muốn dời Kinh đô về đất An Tôn, Phủ Thanh Hóa. Khu mật chủ sự Nguyễn Nhữ Thuyết dâng thư can, đại ý nói: “Ngày xưa, nhà Chu, nhà Ngụy dời Kinh đô đều gặp điều chẳng lành. Nay đất Long Đỗ có Núi Tản Viên, có Sông Lô Nhị (tức Sông Hồng ngày nay), núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi”. Điều đó cho thấy Long Đỗ đã từng là tên gọi đất Hà Nội thời cổ.
2. Tống Bình.
Tống Bình là tên trị sở của bọn đô hộ phương Bắc thời Tùy (581 - 618), Đường (618 - 907). Trước đây, trị sở của chúng là ở vùng Long Biên (Bắc Ninh ngày nay). Tới đời Tùy chúng mới chuyển đến Tống Bình.
3. Đại La.
Đại La hay Đại La Thành, nguyên là tên vòng thành ngoài cùng bao bọc lấy Kinh đô.
Theo kiến trúc xưa, Kinh đô thường có “Tam trùng thành quách”: Trong cùng là Tử Cấm Thành (tức bức thành màu đỏ tía) nơi Vua và hoàng tộc ở, giữa là Kinh thành và ngoài cùng là Đại La Thành.
Năm 866, Cao Biền bồi đắp thêm Đại La Thành rộng hơn và vững chãi hơn trước. Từ đó, thành này được gọi là Thành Đại La.
Trong Chiếu dời đô của Vua Lý Thái Tổ viết năm 1010 có viết: “... Huống chi Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương (tức Cao Biền) ở giữa khu vực trời đất...” (Toàn thư, Tập I, H, 1993, tr. 241).
4. Thăng Long.
Về ý nghĩa tên gọi Thăng Long, chúng ta vẫn thường giải thích rằng: Thăng là bay lên, Thăng Long tức là rồng bay. Thực ra, ở trong Hán tự có nhiều cách viết và giải thích chữ “thăng”.
Với cách viết thứ nhất, chữ “thăng” có nghĩa là “đi lên cao, tiến lên”, bên cạnh nghĩa đầu tiên của nó là cái thưng, một dụng cụ đo lường dung tích (từ văn học: “đẩu thăng: đấu thưng”).
Cách viết thứ hai: có chữ Nhật đặt lên trên chữ Thăng mang ý nghĩa là Mặt trời lên cao và cũng có nghĩa là “đi lên cao”, như chữ “Thăng” ở cách viết thứ nhất.
Thăng Long, Kinh đô mới của Lý Công Uẩn được ghi trong Đại Việt sử ký, với chữ “Thăng” ở bộ Nhật, và do đó bao hàm hai nghĩa: “Rồng bay lên”, và “Rồng (bay) trong ánh Mặt trời lên cao”.
Đặt tên Thăng Long với cách viết như trên, vừa ghi lại sự kiện Vua Lý Thái Tổ thấy rồng xuất hiện trên đất được chọn làm Kinh đô mới, đồng thời có sức mạnh kỳ diệu và tốt lành của giống Rồng, rất gần gũi với dân Việt, vẫn tự cho mình là “con Rồng cháu Tiên”.
Có điều đáng chú ý là các từ điển thông dụng Trung Quốc như Từ nguyên, Từ hải (Từ nguyên xuất bản 1947, Từ hải xuất bản 1967, chưa rõ những kỳ xuất bản sau có khác không), không thấy ghi từ Thăng Long ở cả 2 dạng viết chữ Thăng. Riêng Trung văn đại từ điển (tập 5, Đài Bắc 1967, trang 208), ở chữ “Thăng” là “Thưng” dạng viết thứ nhất nói trên, có từ kép “Thăng Long” nhưng là danh từ chung và được giảng là “rồng bay lên”. Như vậy, có thể thấy tên gọi Thăng Long với cách viết ghi trên sử cũ là một địa danh hoàn toàn do người Việt sáng tạo.
5. Đông Đô.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: “Mùa Hạ tháng 4 năm Đinh Sửu (1397) lấy Phó tướng Lê Hán Thương (tức Hồ Hán Thương) coi phủ đô hộ là Đông Đô” (Toàn thư Sđd - tr.192). Trong bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục, sứ thần nhà Nguyễn chú thích: “Đông Đô tức Thăng Long, lúc ấy gọi Thanh Hóa là Tây Đô, Thăng Long là Đông Đô” (Cương mục - Tập 2, H. 1998, tr.700).
6. Đông Quan.
Đây là tên gọi Thăng Long do quan quân nhà Minh đặt ra với hàm nghĩa kỳ thị Kinh đô của nước ta, chỉ được ví là “cửa quan phía Đông” của Nhà nước phong kiến Trung Hoa. Sử cũ cho biết năm 1408, quân Minh đánh bại cha con Hồ Quý Ly đóng đô ở Thành Đông Đô, đổi tên thành Đông Quan.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Tháng 12 năm Mậu Tý (1408) Giản Định Đế bảo các quân “Hãy thừa thế chẻ tre, đánh cuốn chiếu thẳng một mạch như sét đánh không kịp bưng tai, tiến đánh Thành Đông Quan thì chắc phá được chúng” (Toàn thư , Sđd - Tập 2, tr. 244).
7. Đông Kinh.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết sự ra đời của cái tên này như sau: “Mùa Hạ, tháng 4 năm Đinh Mùi (1427) Vua (tức Lê Lợi) từ điện tranh ở Bồ Đề, vào đóng ở Thành Đông Kinh, đại xá đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng quốc hiệu là Đại Việt đóng đô ở Đông Kinh. Ngày 15 Vua lên ngôi ở Đông Kinh, tức là Thành Thăng Long. Vì Thanh Hóa có Tây Đô, cho nên gọi Thành Thăng Long là Đông Kinh” (Toàn thư , Sđd. Tập 2, tr. 293).
8. Bắc Thành.
Đời Tây Sơn (Nguyễn Huệ - Quang Trung 1787 - 1802), vì Kinh đô đóng ở Phú Xuân (tức Huế) nên gọi Thăng Long là Bắc Thành (Nguyễn Vinh Phúc - Trần Huy Bá - Đường phố Hà Nội - 11.1979, tr.12).
9. Thăng Long.
(Thịnh vượng lên). Sách Lịch sử Thủ đô Hà Nội cho biết: “Năm 1802, Gia Long quyết định đóng đô ở tại nơi cũ là Phú Xuân (tức Huế), không ra Thăng Long, cử Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn miền Bắc và đổi Kinh thành Thăng Long làm trấn thành miền Bắc. Kinh thành đã chuyển làm trấn thành thì tên Thăng Long cũng cần phải đổi. Nhưng vì tên Thăng Long đã có từ lâu đời, quen dùng trong dân gian cả nước, nên Gia Long thấy không tiện bỏ đi ngay mà vẫn giữ tên Thăng Long, nhưng đổi chữ “Long” là Rồng thành chữ “Long” là thịnh vượng, lấy cớ rằng rồng là tượng trưng cho nhà Vua, nay Vua không ở đây thì không được dùng chữ “Long” là “rồng” (Trần Huy Liệu - Chủ biên. Lịch sử Thủ đô Hà Nội, H. 1960, tr 81).
Việc thay đổi nói trên xảy ra năm 1805, sau đó Vua Gia Long còn hạ lệnh phá bỏ Hoàng thành cũ, vì Vua không đóng đô ở Thăng Long, mà Hoàng thành Thăng Long lại rộng lớn quá.
10. Hà Nội.
So với tên gọi Thăng Long với ý nghĩa chủ yếu có tính cách lịch sử (dù chỉ đưới dạng truyền thuyết: ghi lại sự kiện có rồng hiện lên khi Vua tới đất Kinh đô mới), thì tên gọi Hà Nội có tính cách địa lý, với nghĩa “bên trong sông”. Nhưng nếu xét kỹ trên bản đồ thì chỉ có Sông Nhị là địa giới Tỉnh Hà Nội cũ về phía Đông, còn Sông Hát và Sông Thanh Quyết không là địa giới, như vậy có bộ phận Tỉnh Hà Nội không nằm bên trong những con sông này. Và khi Hà Nội trở thành nhượng địa của Pháp, tên gọi lại càng không tương xứng với thực địa...
Trung văn đại từ điển, tập 19 (Đài Bắc 1967, tr.103) cho biết Hà Nội là tên một quận được đặt từ đời Hán (202 Tr.CN - 220 S.CN) nằm phía Bắc Sông Hoàng Hà. Tên Hà Nội từng được ghi trong Sử ký của Tư Mã Thiên (hạng Vũ Kỷ), kèm lời chú giải: “Kinh đô đế vương thời xưa phần lớn ở phía Đông Sông Hoàng Hà, cho nên gọi phía Bắc Sông Hoàng Hà là Hà Ngoại”.
Rất có thể Minh Mạng đã chọn tên gọi Hà Nội, một tên hết sức bình thường để thay tên gọi Thăng Long đầy gợi cảm, nhưng tên gọi mới Hà Nội này lại có thể được giải thích là “đất Kinh đô các đế vương thời xưa”, để đối phó với những điều dị nghị.
Chính cách đặt tên đất “dựa theo sách cũ” đã lại được thực thi, sau này, năm 1888 Thành Hà Nội và phụ cận trở thành nhượng địa của thực dân Pháp, tỉnh lỵ Hà Nội phải chuyển tới Làng Cầu Đơ (thuộc Huyện Thanh Oai, Phủ Hoài Đức), cần có một tên tỉnh mới. Người ta đã dựa vào một câu trong sách Mạnh Tử (Lương Huệ Vương, thượng, 3) “Hà Nội mất mùa, thì đưa dân đó về Hà Đông, đưa thóc đất này về Hà Nội, Hà Đông mất mùa cũng theo phép đó”.
Dựa theo câu trên, người ta đặt tên tỉnh mới là Hà Đông, tuy rằng tỉnh này nằm ở phía Tây Sông Nhị, theo thực địa phải đặt tên là Hà Tây mới đúng.
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Nhấn để phóng to ảnh
Phố Cửa Bắc
* Tên không chính quy
Là những tên trong văn thơ, ca dao, khẩu ngữ... dùng để chỉ Thành Thăng Long - Hà Nội.
1. Trường An - (Tràng An): Vốn là tên Kinh đô của hai triều đại phong kiến thịnh trị vào bậc nhất của nước Trung Quốc: Tiền Hán (206 Tr. CN - 8 S.CN) và Đường (618 - 907). Do đó, được các nhà Nho Việt Nam xưa sử dụng như một danh từ chung chỉ Kinh đô. Từ đó, cũng được người bình dân sử dụng nhiều trong ca dao, tục ngữ chỉ Kinh đô Thăng Long.
Thí dụ:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Rõ ràng chữ Trường An ở đây là để chỉ Kinh đô Thăng Long.
2. Phượng Thành (Phụng Thành)
Vào đầu Thế kỷ XVI, ông Trạng Nguyễn Giản Thanh người Bắc Ninh có bài phú Nôm rất nổi tiếng: Phượng Thành xuân sắc phú (Tả cảnh sắc mùa Xuân ở Thành Phượng).

Nội dung của bài phú trên là tả cảnh mùa Xuân của Thăng Long đời Lê. Phụng Thành hay Phượng Thành được dùng trong văn học Việt Nam để chỉ Thành Thăng Long.
3. Long Biên. - Là nơi quan lại nhà Hán, Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều (Thế kỷ III, IV, V, và VI) đóng trụ sở ở Giao Châu (tên nước ta thời ấy). Sau đó, đôi khi cũng được dùng trong thơ văn để chỉ Thăng Long - Hà Nội. Sách Quốc triều đăng khoa lục có đoạn chép về tiểu sử Tam nguyên Trần Bích San (1838 - 1877), ghi lại bài thơ của Vua Tự Đức viếng ông, có hai câu đầu như sau:
Long Biên tài hướng Phượng Thành hồi
Triệu đối do hy vĩnh biệt thôi!
Dịch nghĩa:
Nhớ người vừa tự Thành Long Biên về tới Phượng Thành
Trẫm còn đang hy vọng triệu ngươi vào triều bàn đối, bỗng vĩnh biệt ngay.
Thành Long Biên ở đây, Vua Tự Đức dùng để chỉ Hà Nội, bởi vì bấy giờ Trần Bích San đang lĩnh chức Tuần phủ Hà Nội. Năm 1877, Vua Tự Đức triệu ông về Kinh đô Huế để sung chức sứ thần qua nước Pháp, chưa kịp đi thì mất.
4. Long thành. - Là tên gọi tắt của Kinh thành Thăng Long. Nhà thơ thời Tây Sơn Ngô Ngọc Du, quê ở Hải Dương, từ nhỏ theo ông nội lên Thăng Long mở trường dạy học và làm thuốc. Ngô Ngọc Du là người được chứng kiến trận đại thắng quân Thanh ở Đống Đa - Ngọc Hồi của Vua Quang Trung. Sau chiến thắng Xuân Kỷ Dậu (1789), Ngô Ngọc Du có viết bài Long Thành quang phục kỷ thực (Ghi chép việc khôi phục Long Thành).
5. Hà Thành. - Là tên gọi tắt của Thành phố Hà Nội được dùng nhiều trong thơ ca để chỉ Hà Nội. Thí dụ như bài Hà Thành chính khí ca của Nguyễn Văn Giai, bài Hà Thành thất thủ, tổng vịnh (khuyết danh), Hà Thành hiểu vọng của Ba Giai(?)...
6. Hoàng Diệu. - Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đôi khi trong các báo chí của ta, chúng ta sử dụng tên này để chỉ Hà Nội. (Thành Hoàng Diệu).
Ngoài ra, trong cách nói dân gian còn nhiều từ được dùng để chỉ Thăng Long - Hà Nội như: Kẻ Chợ (Khéo tay hay nghề đất lề Kẻ Chợ - Khôn khéo thợ thầy Kẻ Chợ); Thượng Kinh, tên này để nói đất Kinh Đô ở trên mọi nơi khác trong nước, dùng để chỉ Kinh đô Thăng Long (Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh). hoặc trong tác phẩm: Thượng Kinh ký sự của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Kinh Kỳ, tên này nói đất có Kinh đô đóng (Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến); Và đôi khi chỉ dùng một từ như “Ăn Bắc, mặc Kinh”. Bắc đây chỉ vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh), Kinh chỉ Kinh đô Thăng Long.
Loại tên không chính quy của Thăng Long - Hà Nội còn nhiều, được người đời sử dụng khá linh hoạt trong văn học, ca dao... kể ra đây chưa hết...
Trích Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long.
 (Theo Hà Nội mới, VGPNEWS).






Tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
Từ lúc hình thành cho đến nay, Thăng Long - Hà Nội có nhiều tên gọi. Ở đây chia các tên gọi thành hai loại: Chính quy và không chính quy, theo thứ tự thời gian như sau (mời xem chi tiết tại các bài liên quan):
	Tên gọi
	Người đặt tên
	Thời gian
	Khoảng thời gian tồn tại
	Đơn vị hành chính
	Tên nước
	Tên khác, ý nghĩa
	Ghi chú

	Long Đỗ
	theo sự tích
	866 -
	Không rõ
	Không rõ
	Văn Lang
	Rốn rồng
	Tên chính quy

	Tống Bình
	Thời Tùy, Đường
	454 - 767
	313
	Huyện, trị sở
	Giao Châu
	Không rõ
	Tên chính quy

	Đại La
	Trương Bá Nghi,Cao Biền
	767-866
866 -1010
	?
	Kinh đô
	Tĩnh Hải quân, Đại Cồ Việt
	Đại La Thành,Thành Đại La
	Tên chính quy

	Thăng Long (升龍)
	Lý Công Uẩn
	1010 -1397
	387
	Kinh đô
	Đại Cồ Việt, Đại Việt
	Rồng bay lên[1]
	Tên chính quy

	Đông Đô
	Hồ Quý Ly [2]
	1397 - 1407
	10
	?
	Đại Việt, Đại Ngu
	Kinh đô phía Đông (phân biệt với Tây Đô ở Thanh Hóa)
	Tên chính quy

	Đông Quan
	Nhà Minh
	1408 -1427
	19
	?
	Thuộc Minh
	Cửa phía Đông
	Tên chính quy

	Đông Kinh
	Lê Lợi
	1427 - 1787
	360
	Kinh đô
	Đại Việt
	Kinh đô phía Đông
	Tên chính quy

	Bắc Thành
	Quang Trung
	1787 - 1802
	15
	?
	nhà Tây Sơn
	Thành trì ở phía Bắc
	Tên chính quy

	Thăng Long (升隆)
	Gia Long
	1805 - 1831
	26
	Trấn thành miền Bắc
	Việt Nam
	Thịnh vượng lên[3]
	Tên chính quy

	Hà Nội
	Minh Mạng
	1831 - 1902
	71
	Trấn thành miền Bắc, tỉnh lỵ
	Việt Nam, Đại Nam
	Bên trong sông[4]
	Tên chính quy

	Hà Nội
	Toàn quyền Đông Dương
	1902 - 1945
	43
	Thủ đô của toàn Đông Dương
	Đông Dương thuộc Pháp
	Bên trong sông
	Tên chính quy

	Hà Nội
	Quốc hội Việt Nam
	1945 - nay
	?
	Thủ đô
	Việt Nam
	Bên trong sông
	Tên chính quy

	Tràng An
	Nhà nho Việt Nam
	?
	?
	Kinh đô
	?
	Trường An, Trường Yên, yên bình mãi mãi
	Tên không chính quy

	Phượng Thành
	Nguyễn Giản Thanh
	Thế kỷ XVI, đời Lê
	?
	Kinh đô
	?
	Phụng Thành[5]
	Tên không chính quy

	Long Biên
	Nhà Hán, Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều
	Thế kỷ III, IV, V, và VI
	?
	Trị sở
	Giao Châu
	Không có[6]
	Tên không chính quy

	Long Thành
	?
	?
	?
	Kinh đô
	?
	Tên gọi tắt của Kinh thành Thăng Long
	Tên không chính quy

	Hà Thành
	?
	?
	?
	Kinh đô
	?
	Tên gọi tắt của Thành phố Hà Nội
	Tên không chính quy

	Thành Hoàng Diệu
	Nhân dân Việt Nam
	?
	?
	Kinh thành
	?
	Tên gọi theo tên người[7]
	Tên không chính quy

	Kẻ Chợ
	Nhân dân Việt Nam
	?
	?
	?
	?
	Vùng đất buôn bán phát triển[8]
	Tên không chính quy

	Thượng Kinh
	Nhân dân Việt Nam
	?
	?
	?
	?
	Chỉ Kinh đô Thăng Long
	Tên không chính quy


Tham khảo
^ Thăng Long 昇龍 (rồng thăng).
^ Ép Trần Thiếu Đế
^ Vua Gia Long đổi tên chữ Hán của Thăng Long 昇龍 (rồng bay lên) thành Thăng Long 昇隆 mang nghĩa là "thịnh vượng".
^ Hà Nội 河內: nằm trong sông.
^ Phụng thành 凤城: thành hình con chim phụng/phượng. Thành Gia Định sau này cũng có biệt danh Phượng thành.
^ Long Biên 龍邊: biên giới của thành Thăng Long?
^ Hoàng Diệu là vị quan trấn thủ thành Hà Nội, đã tự vẫn khi thất thủ trước thực dân Pháp.
^ Kẻ Chợ: Vùng đất của những người làm nghề buôn bán.
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